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Cao Minh, ngày      tháng 01 năm 2026 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức thăm hỏi, tặng quà người có công, thân nhân liệt sĩ, gia 

đình chính sách và chúc thọ người cao tuổi tròn 90, 95, 100, trên 100 tuổi 

nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 

 

Nhằm góp phần thực hiện tốt các chính sách cho người có công, thân nhân liệt 

sĩ, gia đình chính sách và người cao tuổi trên địa bàn xã nhân dịp các ngày lễ lớn của 

dân tộc, UBND xã Cao Minh xây dựng Kế hoạch tổ chức thăm hỏi, tặng quà người có 

công, thân nhân liệt sĩ, gia đình chính sách và chúc thọ người cao tuổi tròn 90, 95, 100, 

trên 100 tuổi nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương 

đối với người có công với cách mạng, gia đình chính sách, người cao tuổi trên địa 

bàn xã nhân dịp tết nguyên đán Bính Ngọ năm 2026. 

2. Góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, truyền thống “uống 

nước nhớ nguồn”, “kính lão trọng thọ”. 

3. Động viên tinh thần, tạo không khí vui tươi, phấn khởi để các đối tượng 

chính sách và nhân dân đón tết cổ truyền đầm ấm, nghĩa tình. 

II. NỘI DUNG 

Tổ chức các đoàn đến thăm và tặng quà người có công, thân nhân liệt sĩ, 

gia đình chính sách và chúc thọ người cao tuổi trên địa bàn xã, cụ thể: 

1. Đoàn 1: Thăm tặng quà các thôn Bản Sáng, Lủng Nghè 

1.1. Thành phần đoàn: 

- Mời ông Lâm Văn Điển, Phó Bí thư TT Đảng ủy xã, Trưởng đoàn. 

- Mời ông Lộc Văn Dưỡng, Phó CT UBMTTQ VN xã - Chủ tịch Hội Cựu 

chiến binh, phó trưởng đoàn. 

- Chuyên viên Văn phòng Đảng uỷ xã, thành viên kiêm thư ký. 

1.2. Tặng quà Người có công, Gia đình thờ cúng liệt sĩ, chúc thọ người 

cao tuổi tròn 100 tuổi: 

- Ông Lường Văn Lực - Gia đình thờ cúng Liệt sĩ (Em trai Liệt sĩ Lường 

Văn Yên), thôn Bản Sáng. 

- Ông Lường Văn Khoa - Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc 

(Người có công hưởng trợ cấp 01 lần), thôn Bản Sáng. 

- Ông Lường Văn Cao - Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc 
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(Người có công hưởng trợ cấp 01 lần), thôn Bản Sáng. 

- Ông Triệu Sỹ Hàm - Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc 

(Người có công hưởng trợ cấp 01 lần), thôn Bản Sáng. 

- Bà Thào Thị Mỵ - Người cao tuổi tròn 100 tuổi, thôn Lủng Nghè. 

1.3. Thời gian, phương tiện 

- Thời gian: Các thành viên đoàn tập trung xuất phát tại sân Trụ sở Đảng 

ủy - HĐND xã Cao Minh lúc 07 giờ 30 ngày 30/01/2026. 

- Phương tiện: Đảng uỷ xã bố trí xe. 

2. Đoàn 2: Thăm tặng quà thôn Cốc Lải 

2.1. Thành phần đoàn 

- Ông Mã Văn Thiếm - UV BTV Đảng ủy, Phó CT HĐND xã, Trưởng đoàn. 

- Mời ông Lường Văn Quận - ĐUV, PCT UBMTTQVN, Chủ tịch Hội Nông 

dân xã, Phó Trưởng đoàn. 

- Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND xã, thành viên kiêm thư ký. 

2.2. Tặng quà Người có công, gia đình thờ cúng Liệt sĩ 

- Ông Ma Chu Chinh - Người HĐKC bị nhiễm CĐHH, thôn Cốc Lải. 

- Ông Nông Văn Ích - Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc 

(Người có công hưởng trợ cấp 01 lần), thôn Cốc Lải. 

- Ông Lý Văn Vy - Gia đình thờ cúng Liệt sĩ (Em trai Liệt sĩ Lý Trọng 

Nhâm), thôn Cốc Lải. 

- Ông Hoàng Văn Phương - Gia đình thờ cúng Liệt sĩ (Cháu liệt sĩ Hoàng 

Văn Kim), thôn Cốc Lải. 

- Ông Mã Văn Hoan - Gia đình thờ cúng Liệt sĩ (Em liệt sĩ Mã Văn Hiệu), 

thôn Cốc Lải. 

- Ông Ma Văn Eng - Gia đình thờ cúng Liệt sĩ (Em liệt sĩ Mai Văn Út), thôn 

Cốc Lải. 

2.3. Thời gian, phương tiện: 

- Thời gian: Các thành viên đoàn tập trung xuất phát tại sân Đảng ủy - 

HĐND xã Cao Minh lúc 08 giờ 00 phút ngày 29/01/2026. 

- Phương tiện: Đoàn tự túc phương tiện. 

3. Đoàn 3: Thăm tặng quà thôn Bản Sáng, Bản Nghè, Nặm Nhì 

3.1. Thành phần đoàn 

- Ông Ma Văn Tuấn - Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã, Trưởng đoàn. 

- Ông Dương Thanh Trầm, Phó Trưởng phòng VH-XH, Phó trưởng đoàn. 

- Ông Lường Văn Danh - ĐUV, Trưởng Ban Kinh tế HĐND xã, thành viên. 
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- Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã, thành viên kiêm thư ký. 

3.2. Tặng quà Người có công, gia đình thờ cúng liệt sĩ 

- Ông Lường Văn Tình - Thương binh 44%, thôn Bản Sáng. 

- Ông Hoàng Văn Hiệu - Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc 

(Người có công hưởng trợ cấp 01 lần), thôn Bản Sáng. 

- Ông Hoàng Minh Tân - Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc 

(Người có công hưởng trợ cấp 01 lần), thôn Bản Nghè. 

- Bà Lường Thị Quỷ - Gia đình thờ cúng Liệt sĩ (Chị gái Liệt sĩ Lường Văn 

Lộc), thôn Nặm Nhì. 

- Ông Ma Văn Đinh - Gia đình thờ cúng liệt sĩ (Em trai liệt sĩ Ma Văn 

Khôi), thôn Bản Sáng. 

3.3. Thời gian, phương tiện: 

- Thời gian: Các thành viên đoàn tập trung xuất phát tại sân UBND xã Cao 

Minh lúc 07 giờ 30 phút ngày 29/01/2026. 

- Phương tiện: Văn phòng HĐN&UBND xã bố trí xe. 

4. Đoàn 4: Thăm tặng quà các thôn Hưng Thịnh, Nặm Sai, Cốc Nọt  

4.1. Thành phần đoàn: 

- Mời ông Hoàng Tiến Nguyện, UV BTV Đảng ủy, Trưởng ban xây dựng 

Đảng, Trưởng đoàn. 

- Ông Dương Hồng Quế - UV BTV Đảng ủy, Trưởng Công an xã - Phó 

trưởng đoàn. 

- Chuyên viên Ban Xây dựng Đảng, thành viên kiêm thư ký. 

4.2. Tặng quà Người có công, chúc thọ người cao tuổi tròn 95 tuổi: 

- Ông Bàn Văn Ton - Người HĐKC bị nhiễm CĐHH, thôn Nặm Sai. 

- Bà Dương Thị Lum - Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc 

(Người có công hưởng trợ cấp 01 lần), thôn Hưng Thịnh. 

- Bà Lường Thị Sình - Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc 

(Người có công hưởng trợ cấp 01 lần), thôn Hưng Thịnh. 

- Ông Dương Văn Hác - Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc 

(Người có công hưởng trợ cấp 01 lần), thôn Hưng Thịnh. 

- Bà Hầư Thị Dua - Người cao tuổi tròn 95 tuổi, thôn Cốc Nọt. 

4.3. Thời gian, phương tiện 

- Thời gian: Các thành viên đoàn tập trung xuất phát tại sân Trụ sở Đảng 

ủy - HĐND xã Cao Minh lúc 07 giờ 30 ngày 29/01/2026. 

- Phương tiện: Đoàn tự túc phương tiện. 
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5. Đoàn 5: Thăm tặng quà tại thôn Hưng Thịnh, Phya Mạ, Nặm Cáp 

5.1. Thành phần đoàn 

- Mời ông: Hoàng Văn Duy - UV BTV Đảng ủy, CT UBMTTQVN xã, Trưởng 

đoàn. 

- Ông Ma Văn Thông - Phó chánh Văn phòng HĐND và UBND xã, Phó 

Trưởng đoàn. 

- Chuyên viên UBMTTQVN xã, thành viên kiêm thư ký. 

5.2. Tặng quà Người có công, gia đình thờ cúng liệt sĩ, chúc thọ người 

cao tuổi tròn 95 tuổi: 

- Ông Triệu Toàn Lai - Người HĐKC bị nhiễm CĐHH, thôn Phya Mạ. 

- Ông Triệu Tà Nần - Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc 

(Người có công hưởng trợ cấp 01 lần), thôn Phya Mạ. 

- Bà Sằm Thị Nhung - Gia đình thờ cúng Liệt sĩ (cháu Liệt sĩ Dương Văn 

Ngọc), thôn Hưng Thịnh. 

- Bà Hoàng Thị Cho - Người cao tuổi tròn 95 tuổi, thôn Nặm Cáp. 

5.3. Thời gian, phương tiện: 

- Thời gian: Các thành viên đoàn tập trung xuất phát tại sân UBND xã Cao 

Minh lúc 07 giờ 30 phút ngày 29/01/2026. 

- Phương tiện: Đoàn tự túc phương tiện. 

6. Đoàn 6: Thăm tặng quà tại thôn Đuông Nưa, Chẻ Pang 

6.1. Thành phần đoàn 

- Bà Nguyễn Thị Mỵ - UV BTV Đảng ủy, Phó CT UBND xã - Trưởng đoàn. 

- Mời ông Hoàng Văn Mình - Chánh Văn phòng Đảng ủy xã, Phó trưởng đoàn. 

- Ông Ma Văn Tựu - Phó trưởng phòng Kinh tế xã, thành viên. 

- Chuyên viên Phòng Kinh tế xã, thành viên kiêm thư ký. 

6.2. Tặng quà Người có công, chúc thọ người cao tuổi tròn 90, 95 và trên 

100 tuổi: 

- Ông Mã Đức Xiên - Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc 

(Người có công hưởng trợ cấp 01 lần), thôn Đuông Nưa. 

- Bà Phùng Thị Chuống - Người cao tuổi trên 100 tuổi, thôn Đuông Nưa. 

- Bà Triệu Thị Nái - Người cao tuổi tròn 95 tuổi, thôn Đuông Nưa. 

- Bà Lý Thị Lí - Người cao tuổi tròn 90 tuổi, thôn Chẻ Pang. 

6.3. Thời gian, phương tiện: 

- Thời gian: Các thành viên đoàn tập trung xuất phát tại sân UBND xã Cao 

Minh lúc 07 giờ 30 phút ngày 30/01/2026. 
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- Phương tiện: Đoàn tự túc phương tiện. 

7. Đoàn 7: Thăm tặng quà thôn Pù Lườn, Nà Quạng, Lủng Pạp 

7.1. Thành phần đoàn 

- Ông Nguyễn Anh Tuấn - UV BCH Đảng ủy, Phó CT UBND xã, Trưởng đoàn. 

- Mời ông Vi Văn Huần - ĐUV, PCT UBMTTQVN, Bí thư Đoàn TNCS Hồ 

Chí Minh xã, Phó Trưởng đoàn. 

- Ông Thào Á Ngài - Chỉ huy trưởng BCH Quân sự xã, thành viên. 

- Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND xã, thành viên kiêm thư ký. 

7.2. Tặng quà Người có công, thân nhân liệt sĩ, chúc thọ người cao tuổi 

tròn 90 tuổi 

- Ông Mã Văn Phẩm - Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc 

(Người có công hưởng trợ cấp 01 lần), thôn Nà Quạng. 

- Ông Cà Văn Lỵ - Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc (Người 

có công hưởng trợ cấp 01 lần), thôn Nà Quạng. 

- Ông Sùng Á Ngài - Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc 

(Người có công hưởng trợ cấp 01 lần), thôn Pù Lườn. 

- Ông Hoàng Văn Duyên - thân nhân đang thờ cúng Liệt sĩ (con đẻ Liệt sĩ 

Hoàng Quang Chương), thôn Nà Quạng. 

- Bà Nông Thị Xuyến - thân nhân đang thờ cúng Liệt sĩ (con đẻ Liệt sĩ Nông 

Thanh Cường), thôn Nà Quạng. 

- Bà Giàng Thị Slía - Người cao tuổi tròn 90 tuổi, thôn Lủng Pạp. 

7.3. Thời gian, phương tiện: 

- Thời gian: Các thành viên đoàn tập trung xuất phát tại sân UBND xã Cao 

Minh lúc 07 giờ 30 phút ngày 30/01/2026. 

- Phương tiện: Đoàn tự túc phương tiện. 

8. Đoàn 8: Thăm tặng quà thôn Phiêng Puốc, Bản Nhàm 

8.1. Thành phần đoàn 

- Mời ông Bế Ngọc Trần - UV BTV Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng 

ủy, Trưởng đoàn. 

- Mời bà Hoàng Thị Biên - ĐUV, PCT UBMTTQVN, Chủ tịch Hội LHPN xã, 

Phó Trưởng đoàn. 

- Chuyên viên Phòng Văn hoá - Xã hội xã, thành viên kiêm thư ký. 

8.2. Tặng quà Người có công, thân nhân liệt sĩ, gia đình thờ cúng liệt sĩ 

- Ông Dương Văn Nàm - Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc 

(Người có công hưởng trợ cấp 01 lần), thôn Phiêng Puốc. 

- Ông Bàn Văn Phúc - Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc 
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(Người có công hưởng trợ cấp 01 lần), thôn Bản Nhàm. 

- Bà Ban Thị Nhói - Gia đình thờ cúng Liệt sĩ (cháu dâu liệt sĩ Nông Văn 

Thường), thôn Phiêng Puốc. 

- Ông Mã Văn Tiến - Thân nhân đang thờ cúng liệt sĩ (Con đẻ liệt sĩ Mã 

Văn Thống), thôn Phiêng Puốc. 

8.3. Thời gian, phương tiện 

- Thời gian: Các thành viên đoàn tập trung xuất phát tại sân UBND xã Cao 

Minh lúc 07 giờ 30 phút ngày 30/01/2026. 

- Phương tiện: Đoàn tự túc phương tiện. 

* Ghi chú: Trường hợp Trưởng đoàn tặng quà vướng lịch công tác không 

tham gia tặng quà được có thể uỷ quyền cho Phó Trưởng đoàn trực tiếp thực hiện 

việc tặng quà hoặc có thể lùi thời gian tặng qua so với kế hoạch nhưng cần thực 

hiện tặng quà xong trước ngày 03/02/2025. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng Đảng ủy, Văn phòng HĐND & UBND xã bố trí phương tiện 

và nhân lực phục vụ các đoàn thăm tặng quà.                   

2. Phòng Văn hoá - Xã hội xã: tham mưu ban hành Kế hoạch thăm tặng 

quà các đối tượng; chuẩn bị quà tặng cho các gia đình chính sách, NCC bao gồm:  

+ 16 suất quà Chủ tịch nước cho Người có công đang hưởng trợ cấp hàng 

tháng, thân nhân liệt sĩ, gia đình thờ cúng liệt sĩ: mỗi xuất trị giá 300.000đ bằng 

tiền mặt.  

+ 16 suất quà theo Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND của HĐND tỉnh cho 

người có công đang hưởng trợ cấp hàng tháng, thân nhân liệt sĩ, gia đình thờ 

cúng liệt sĩ: mỗi xuất trị giá 300.000đ bằng tiền mặt. 

+ 16 suất quà từ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” xã Cao Minh cho người hoạt 

động kháng chiến giải phóng dân tộc (hưởng trợ cấp 01 lần): Mỗi suất trị giá 

600.000 đồng bằng tiền mặt. 

+ Chuẩn bị 32 suất quà bằng hiện vật kèm theo mỗi suất trị giá 200.000 đồng. 

+ Tiếp nhận quà và khung, thiệp chúc thọ từ UBND tỉnh. 

Cung cấp và thông báo danh sách đối tượng được nhận quà, lập biểu cấp 

phát quà cho các đoàn, đồng thời đôn đốc tổ chức thực hiện và tổng hợp báo cáo 

theo quy định. Hoàn thiện thủ tục thanh quyết toán theo quy định; Cử lãnh đạo, 

chuyên viên tham gia cùng các đoàn tặng quà; Đăng tải nội dung chương trình 

thăm tặng quà lên trang Facebook, Trang thông tin và truyền thông xã Cao Minh.  

3. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có thành viên tham gia các đoàn tặng quà 

phân công thành viên tham gia cùng các đoàn tặng quà, thực hiện ghi hình, chụp 

ảnh tư liệu làm công tác tuyên truyền. 

4. Trưởng các đoàn tặng quà chủ động phân công thành viên nhận quà, khung 

chúc thọ tại phòng Văn hóa - Xã hội trước 15h00 phút ngày 28/01/2026. Thông báo 
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trước cho các cá nhân được tặng quà về thời gian và lịch trình tặng quà. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức thăm hỏi người có công, thân nhân liệt sĩ, gia 

đình chính sách, chúc thọ người cao tuổi tròn 90, 95, 100 và trên 100 tuổi nhân 

dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 của UBND xã Cao Minh. Đề nghị các cơ 

quan, phòng ban chuyên môn, UBMTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội xã 

triển khai thực hiện tốt nội dung của Kế hoạch này./. 

Nơi nhận:   
- TT Đảng uỷ, HĐND xã; 

- UBMTTQVN và các TCCTXH; 

- CT, Các phó CT UBND xã; 

- Các phòng VHXH, KT. 

- TT PVHCC; 

- Công an xã; 

- Ban CHQS xã; 

- TT DVTH; 

- Lưu: VT.                                                    

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Anh Tuấn 

 
 



DANH SÁCH 

NGƯỜI CÓ CÔNG, THÂN NHÂN LIỆT SĨ, GIA ĐÌNH THỜ CÚNG LIỆT SĨ 

NHẬN QUÀ CHỦ TỊCH NƯỚC VÀ QUÀ NGHỊ QUYẾT 27/2025/NQ-HĐND  
 

 

STT 

 

Họ và tên 

 

Loại đối tượng 

Mức quà (bằng tiền mặt)  

Tổng cộng 

Chủ tịch 

nước 

Nghị quyết 

27/2025/NQ-

HĐND 

 

1 Triệu Toàn Lai 
Người HĐKC bị 

nhiễm CĐHH 
300.000 300.000 

 

 

600.000 

2 Bàn Văn Ton 
Người HĐKC bị 

nhiễm CĐHH 
300.000 300.000 

 

 

600.000 

3 Ma Chu Chinh 
Người HĐKC bị 

nhiễm CĐHH 
300.000 300.000 

 

 

600.000 

4 Lường Văn Tình Thương binh 300.000 300.000 
 

600.000 

5 Lường Văn Lực Thờ cúng liệt sĩ  300.000 300.000 
 

600.000 

6 Ma Văn Đinh Thờ cúng liệt sĩ  300.000 300.000 
 

600.000 

7 Lường Thị Quỷ Thờ cúng liệt sĩ  300.000 300.000 
 

600.000 

8 Sằm Thị Nhung Thờ cúng liệt sĩ  300.000 300.000 
 

600.000 

9 Lý Văn Vy Thờ cúng liệt sĩ  300.000 300.000 
 

600.000 

10 Hoàng Văn Phương Thờ cúng liệt sĩ  300.000 300.000 
 

600.000 

11 Mã Văn Hoan Thờ cúng liệt sĩ  300.000 300.000 
 

600.000 

12 Ban Thị Nhói Thờ cúng liệt sĩ  300.000 300.000 
 

600.000 

13 Ma Văn Eng Thờ cúng liệt sĩ  300.000 300.000 
 

600.000 

14 Mã Văn Tiến Thờ cúng liệt sĩ  300.000 300.000 
 

600.000 

15 Hoàng Văn Duyên Thờ cúng liệt sĩ  300.000 300.000 
 

600.000 

16 Nông Thị Xuyến Thờ cúng liệt sĩ  300.000 300.000 
 

600.000 

Tổng: 16 người 4.800.000 4.800.000 9.600.000 

Ấn định danh sách có 16 người, tổng số tiền 9.600.000 đồng. Trong đó: 

- Quà Chủ tịch nước: 4.800.000 đồng. 

- Quà Nghị quyết 27/2025/NQ-HĐND: 4.800.000 đồng.



DANH SÁCH 

NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÁNG CHIẾN GIẢI PHÓNG DÂN TỘC (NGƯỜI CÓ CÔNG 

HƯỞNG TRỢ CẤP 01 LẦN) NHẬN QUÀ TỪ QUỸ ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA 

 

 

STT 

 

Họ và tên 

 

Loại đối tượng 

Mức quà 

(bằng tiền 

mặt) 

1.  Nông Văn Ích Người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc 600.000 

2.  Mã Văn Phẩm Người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc 600.000 

3.  Cà Văn Lỵ Người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc 600.000 

4.  Dương Văn Nàm Người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc 600.000 

5.  Bàn Văn Phúc Người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc 600.000 

6.  Sùng Á Ngài Người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc 600.000 

7.  Mã Đức Xiên Người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc 600.000 

8.  Lường Văn Khoa Người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc 600.000 

9.  Lường Văn Cao Người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc 600.000 

10.  Triệu Sỹ Hàm Người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc 600.000 

11.  Hoàng Văn Hiệu Người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc 600.000 

12.  Hoàng Minh Tân Người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc 600.000 

13.  Triệu Tà Nần Người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc 600.000 

14.  Dương Thị Lum Người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc 600.000 

15.  Lường Thị Sình Người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc 600.000 

16.  Dương Văn Hắc (Hác) Người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc 600.000 

Tổng: 16 người 9.600.000 

Ấn định danh sách có 16 người, tổng số tiền là 9.600.000 đồng. 

 



DANH SÁCH 

NGƯỜI CAO TUỔI ĐƯỢC CHÚC THỌ TRÒN 90, 95, 100 VÀ TRÊN 100 TUỔI 

 

 

STT 

 

Họ và tên 

 

Loại đối tượng 

 

Mức quà 

(tiền mặt) 

 

Hiện vật 

1.  Phùng Thị Chuống Người cao tuổi trên 100 tuổi 1.500.000  

2.  Thào Thị Mỵ Người cao tuổi tròn 100 tuổi 1.500.000 5m vải lụa 

3.  Hoàng Thị Cho  Người cao tuổi tròn 95 tuổi 900.000  

4.  Hầư Thị Dua Người cao tuổi tròn 95 tuổi 900.000  

5.  Triệu Thị Nái Người cao tuổi tròn 95 tuổi 900.000  

6.  Lý Thị Lí Người cao tuổi tròn 90 tuổi 800.000  

7.  Giàng Thị Slía Người cao tuổi tròn 90 tuổi 800.000  

Tổng: 07 người 7.300.000  

Ấn định danh sách có 07 người, tổng số tiền là 7.300.000 đồng. 
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